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Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                         ---------------oOo---------------

	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 6h
Bài học trước:

Thực hiện  từ ngày: 26/02/2018 đến ngày 03/03/2018
          


Tên bài: KỸ THUẬT AN TOÀN
  Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

 - Trình bày, thực hiện được các biện pháp an toàn trong thực tập.

 - Hiểu rở các nguyên nhân dẫn đến tai nạn do điện, do các thao tác trong quá trình vận hành sửa chữa và các biện pháp để bảo vệ.

+ Về kỹ năng:
 - Thao tác, chính xác
 - Sơ cứu được người bị nạn do điện giật.
+ Về thái độ: 

 - Cẩn thận, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình. 

 - An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

 - Đồ dùng hướng dẫn (GV) : Nguồn điện 3 pha, Nguồn điện 1 pha, đồng hồ VOM, băng keo điện, kìm, tua vít, v.v…
Hình thức tổ chức dạy học: 
- Chia 2 HSSV/ 1 nhóm thực hành:

I. ổn định lớp học:                                                       Thời gian: (2 phút)
- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Số học sinh vắng: …………

- Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề: Để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, thao tác sửa chữa điện thì ta cần phải thực hiện như thế nào? 

Để thực hiện và thấy được điều này chúng ta cùng thực hành bài học sau.!
	- Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về những cách để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, sửa chữa điện. 
	-Lắng nghe và ghi nhận.
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Giới thiệu dụng cụ đồ nghề :
- Những vật liệu, dụng cụ cần thiết để thực hiện cho bi học.
Qui trình thực hiện (theo phiếu hướng dẫn)
Giáo viên thao tác mẫu:

Gọi SV lên bảng thực hành, làm lại theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV nhận xét về ý thức học tập của lớp.

- Biểu dương tinh thần học tập của một số cá nhân.

Phân nhóm thực hành:

- Lớp chia 2 HSSV / nhóm như các buổi học trước.
	GV giới thiệu dụng cụ đồ nghề sử dụng trong quy trình thực hành 

- GV thao tác chậm từng bước,  giải thích từng động tác.

- GV ác uống nắn từng động tác cho SV

Đánh giá tiết học thực hành của lớp.

Chia nhóm
	Trực quan.
Quang sát , lắng nghe

SV thao tác lại từng bước,  dưới sự hướng dẫn của GV.

Lắng nghe
Thực hiện
	1 Phút

15 Phút

15 phút
2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Tiến trình thực tập.
	-Theo dõi uốn nắn các thao tác của HSSV.

​-Theo dõi quan tâm HSSV yếu.

- Hướng dẫn khắc phục các sai sót trong thao tác.

- Hình thành kỷ năng kỷ xảo trong thực hành.

Nhắc nhở an toàn.
	-Căn cứ vào sơ đồ, bảng động tác để thực hiện bài thực hành.
-Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
-Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
-Thực hiện an toàn vệ sinh lao động.
	315 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
* Thông báo ngừng thực hành. 
- Nhận xét đánh giá sau quá trình thực hành.
-Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

-Nêu một số câu hỏi để kiểm tra củng cố nội dung bài học.
-Vệ sinh, kiểm tra an toàn. 
	Thuyết trình.

Quan sát.

Thuyết trình.

Quan sát – Hướng dẫn.
	Tiếp thu thông tin.
Thực hiện.
Lắng nghe.

Ghi chép vào phiếu công tác.
Thực hiện.
	4 phút


	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Tham khảo tài liệu

Chuẩn bị kiến thức cho bài học sau.


	1 phút


VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm2018

            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa




Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                         ---------------oOo---------------

	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 6h
Bài học trước: KỸ THUẬT AN TOÀN
Thực hiện  từ ngày: 05/03/2018 đến ngày 10/03/2018
          


Tên bài: SỬ DỤNG CÁC ĐỒNG ĐO TRONG LẠNH
  Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

 - Trình bày, thực hiện, hiểu rỏ được các đồng đo trong lạnh.

 - Hiểu rở các nguyên nhân dẫn đến hư hỏng, do các thao tác sai trong quá trình vận hành sửa chữa .
+ Về kỹ năng:
 - Thao tác, chính xác, đúng kỹ thuật với các đồng đo trong lạnh.
 + Về thái độ: 

 - Cẩn thận, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình. 

 - An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

 - Đồ dùng hướng dẫn (GV) : Nguồn điện 3 pha, Nguồn điện 1 pha, đồng hồ VOM, đồng hồ áp suất, băng keo điện, kìm, tua vít, v.v…
Hình thức tổ chức dạy học: 
- Chia 2 HSSV/ 1 nhóm thực hành:

I. ổn định lớp học:                                                       Thời gian: (2 phút)
- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Số học sinh vắng: …………

- Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề: Để đảm bảo các thông số kỹ thuật trong ngành lạnh đúng, chính xác. Vậy trong quá trình sử dụng, các đồng hồ đo kiểm, thao tác đo thì ta cần phải thực hiện như thế nào? 

Để thực hiện và thấy được điều này chúng ta cùng thực hành bài học sau.!
	- Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về những cách để đảm bảo đúng trong quá trình sử dụng các đồng hồ đo.
	-Lắng nghe và ghi nhận.
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Giới thiệu dụng cụ đồ nghề :
- Những vật liệu, dụng cụ cần thiết để thực hiện cho bi học.
Qui trình thực hiện (theo phiếu hướng dẫn)
Giáo viên thao tác mẫu:

Gọi SV lên bảng thực hành, làm lại theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV nhận xét về ý thức học tập của lớp.

- Biểu dương tinh thần học tập của một số cá nhân.

Phân nhóm thực hành:

- Lớp chia 2 HSSV / nhóm như các buổi học trước.
	GV giới thiệu dụng cụ đồ nghề sử dụng trong quy trình thực hành 

- GV thao tác chậm từng bước,  giải thích từng động tác.

- GV ác uống nắn từng động tác cho SV

Đánh giá tiết học thực hành của lớp.

Chia nhóm
	Trực quan.
Quang sát , lắng nghe

SV thao tác lại từng bước,  dưới sự hướng dẫn của GV.

Lắng nghe

Thực hiện
	1 Phút

15 Phút

15 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Tiến trình thực tập.
	-Theo dõi uốn nắn các thao tác của HSSV.

​-Theo dõi quan tâm HSSV yếu.

- Hướng dẫn khắc phục các sai sót trong thao tác.

- Hình thành kỷ năng kỷ xảo trong thực hành.

Nhắc nhở an toàn.
	-Căn cứ vào sơ đồ, bảng động tác để thực hiện bài thực hành.
-Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
-Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
-Thực hiện an toàn vệ sinh lao động.
	315 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
* Thông báo ngừng thực hành. 

- Nhận xét đánh giá sau quá trình thực hành.
-Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

-Nêu một số câu hỏi để kiểm tra củng cố nội dung bài học.

-Vệ sinh, kiểm tra an toàn. 
	Thuyết trình.

Quan sát.

Thuyết trình.

Quan sát – Hướng dẫn.
	Tiếp thu thông tin.
Thực hiện.
Lắng nghe.

Ghi chép vào phiếu công tác.
Thực hiện.
	4 phút



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Tham khảo tài liệu

Chuẩn bị kiến thức cho bài học sau.
	1 phút


VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm2018

            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa




Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                         ---------------oOo---------------

	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 6h
Bài học trước: SỬ DỤNG CÁC ĐỒNG ĐO TRONG LẠNH
Thực hiện  từ ngày: 12/03/2018 đến ngày 17/03/2018
          


Tên bài : SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ CẦM TAY
  Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

 - Trình bày, thực hiện, hiểu rỏ được các dụng cụ cầm tay.
 - Hiểu rở các nguyên nhân dẫn đến hư hỏng, do các thao tác sai trong quá trình vận hành sửa chữa .
+ Về kỹ năng:
 - Thao tác, chính xác, đúng kỹ thuật với các dụng cụ cầm tay trong lạnh.
 + Về thái độ: 

 - Cẩn thận, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình. 

 - An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

 - Đồ dùng hướng dẫn (GV) : Ống đồng, dụng cụ uống ống, bộ nông loe ống, mỏ lếch, kìm, tua vít, băng keo điện, v.v…
Hình thức tổ chức dạy học: 
- Chia 2 HSSV/ 1 nhóm thực hành:

I. ổn định lớp học:                                                       Thời gian: (2 phút)
- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Số học sinh vắng: …………

- Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề: Để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, thao tác uống, cắt, nông, loe ống đồng thì ta cần phải thực hiện như thế nào? 

Để thực hiện và thấy được điều này chúng ta cùng thực hành bài học sau.!
	- Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về những cách để đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật trong quá trình uống, cắt, nông, loe ống đồng, sửa chữa điện. 
	-Lắng nghe và ghi nhận.
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Giới thiệu dụng cụ đồ nghề :
- Những vật liệu, dụng cụ cần thiết để thực hiện cho bi học.
Qui trình thực hiện (theo phiếu hướng dẫn)
Giáo viên thao tác mẫu:

Gọi SV lên bảng thực hành, làm lại theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV nhận xét về ý thức học tập của lớp.

- Biểu dương tinh thần học tập của một số cá nhân.

Phân nhóm thực hành:

- Lớp chia 2 HSSV / nhóm như các buổi học trước.
	GV giới thiệu dụng cụ đồ nghề sử dụng trong quy trình thực hành 

- GV thao tác chậm từng bước,  giải thích từng động tác.

- GV ác uống nắn từng động tác cho SV

Đánh giá tiết học thực hành của lớp.

Chia nhóm
	Trực quan.
Quang sát , lắng nghe

SV thao tác lại từng bước,  dưới sự hướng dẫn của GV.

Lắng nghe

Thực hiện
	1 Phút

15 Phút

15 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Tiến trình thực tập.
	-Theo dõi uốn nắn các thao tác của HSSV.

​-Theo dõi quan tâm HSSV yếu.

- Hướng dẫn khắc phục các sai sót trong thao tác.

- Hình thành kỷ năng kỷ xảo trong thực hành.

Nhắc nhở an toàn.
	-Căn cứ vào sơ đồ, bảng động tác để thực hiện bài thực hành.
-Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
-Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
-Thực hiện an toàn vệ sinh lao động.
	315 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
* Thông báo ngừng thực hành. 

- Nhận xét đánh giá sau quá trình thực hành.
-Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

-Nêu một số câu hỏi để kiểm tra củng cố nội dung bài học.

-Vệ sinh, kiểm tra an toàn. 
	Thuyết trình.

Quan sát.

Thuyết trình.

Quan sát – Hướng dẫn.
	Tiếp thu thông tin.
Thực hiện.
Lắng nghe.

Ghi chép vào phiếu công tác.
Thực hiện.
	4 phút



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Tham khảo tài liệu

Chuẩn bị kiến thức cho bài học sau.


	1 phút


VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm2018

            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa




Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                         ---------------oOo---------------

	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 12h
Bài học trước: SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ CẦM TAY
Thực hiện  từ ngày: 19/03/2018 đến ngày 31/03/2018



Tên bài : ĐẤU CÁC MẠCH ĐÈN
  Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

 - Trình bày, thực hiện, hiểu rỏ được các mạch đèn.
 - Hiểu rở các nguyên nhân dẫn đến hư hỏng, các thao tác sửa chữa, thay thế .
+ Về kỹ năng:
 - Thao tác, chính xác, đúng kỹ thuật với các mạch đèn.
 + Về thái độ: 

 - Cẩn thận, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình. 

 - An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

 - Đồ dùng hướng dẫn (GV) : Nguồn điện 3 pha, Nguồn điện 1 pha, đồng hồ VOM, đèn huỳnh quang, bóng đèn tròn, dây điện, băng keo điện, kìm, tua vít, v.v…
Hình thức tổ chức dạy học: 
- Chia 2 HSSV/ 1 nhóm thực hành:

I. ổn định lớp học:                                                       Thời gian: (2 phút)
- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Số học sinh vắng: …………

- Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề: Để đảm bảo trong quá trình đấu nối các mạch đèn đúng, chính xác. Vậy thì ta cần phải thực hiện như thế nào? 

Để thực hiện và thấy được điều này chúng ta cùng thực hành bài học sau.!
	- Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về những cách để đảm bảo đúng trong quá trình đấu nối các mạch đèn.
	-Lắng nghe và ghi nhận.
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Giới thiệu dụng cụ đồ nghề :
- Những vật liệu, dụng cụ cần thiết để thực hiện cho bi học.
Qui trình thực hiện (theo phiếu hướng dẫn)
Giáo viên thao tác mẫu:

Gọi SV lên bảng thực hành, làm lại theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV nhận xét về ý thức học tập của lớp.

- Biểu dương tinh thần học tập của một số cá nhân.

Phân nhóm thực hành:

- Lớp chia 2 HSSV / nhóm như các buổi học trước.
	GV giới thiệu dụng cụ đồ nghề sử dụng trong quy trình thực hành 

- GV thao tác chậm từng bước,  giải thích từng động tác.

- GV ác uống nắn từng động tác cho SV

Đánh giá tiết học thực hành của lớp.

Chia nhóm
	Trực quan.
Quang sát , lắng nghe

SV thao tác lại từng bước,  dưới sự hướng dẫn của GV.

Lắng nghe

Thực hiện
	1 Phút

15 Phút

15 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Tiến trình thực tập.
	-Theo dõi uốn nắn các thao tác của HSSV.

​-Theo dõi quan tâm HSSV yếu.

- Hướng dẫn khắc phục các sai sót trong thao tác.

- Hình thành kỷ năng kỷ xảo trong thực hành.

Nhắc nhở an toàn.
	-Căn cứ vào sơ đồ, bảng động tác để thực hiện bài thực hành.
-Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
-Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
-Thực hiện an toàn vệ sinh lao động.
	675 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
* Thông báo ngừng thực hành. 

- Nhận xét đánh giá sau quá trình thực hành.
-Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

-Nêu một số câu hỏi để kiểm tra củng cố nội dung bài học.

-Vệ sinh, kiểm tra an toàn. 
	Thuyết trình.

Quan sát.

Thuyết trình.

Quan sát – Hướng dẫn.
	Tiếp thu thông tin.
Thực hiện.
Lắng nghe.

Ghi chép vào phiếu công tác.
Thực hiện.
	4 phút



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Tham khảo tài liệu

Chuẩn bị kiến thức cho bài học sau.


	1 phút


VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày18 tháng 03 năm2018

            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa




Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                         ---------------oOo---------------

	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 6h
Bài học trước: ĐẤU CÁC MẠCH ĐÈN
Thực hiện  từ ngày: 02/04/2018 đến ngày 07/04/2018
        


Tên bài: ĐẤU ĐIỆN ĐỘNG CƠ 1 PHA
  Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

 - Trình bày, thực hiện đấu được các động cơ KĐB 1 pha.

 - Hiểu rở các nguyên nhân dẫn đến hư hỏng, trong quá trình vận hành, đấu điện và các biện pháp để bảo vệ.

+ Về kỹ năng:
 - Đo kiểm, xác định được các tụ, các đầu dây ra của động cơ 1 pha.
 - Đấu điện được các loại động cơ 1 pha: 3 đầu ra, 4 đầu ra, 5 đầu ra, 6 đầu ra. 

+ Về thái độ: 

 - Cẩn thận, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình. 

 - An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

 - Đồ dùng hướng dẫn (GV) : Nguồn điện 1 pha, động cơ điện 1 pha các loại đồng hồ VOM, Ampe kìm, dây điện, băng keo điện, kìm, tua vít, v.v…
Hình thức tổ chức dạy học: 
- Chia 2 HSSV/ 1 nhóm thực hành:

I. ổn định lớp học:                                                       Thời gian: (2 phút)
- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Số học sinh vắng: …………

- Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề: Để đảm bảo an toàn đấu chạy động cơ 1 pha trong quá trình, kiểm tra đấu điện, thì ta cần phải thực hiện như thế nào? 

Để thực hiện và thấy được điều này chúng ta cùng thực hành bài học sau.!
	- Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về những cách để kiểm tra đấu điện động cơ 1 pha đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.
	-Lắng nghe và ghi nhận.
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Giới thiệu dụng cụ đồ nghề :
- Những vật liệu, dụng cụ cần thiết để thực hiện cho bi học.
Qui trình thực hiện (theo phiếu hướng dẫn)
Giáo viên thao tác mẫu:

Gọi SV lên bảng thực hành, làm lại theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV nhận xét về ý thức học tập của lớp.

- Biểu dương tinh thần học tập của một số cá nhân.

Phân nhóm thực hành:

- Lớp chia 2 HSSV / nhóm như các buổi học trước.
	GV giới thiệu dụng cụ đồ nghề sử dụng trong quy trình thực hành 

- GV thao tác chậm từng bước,  giải thích từng động tác.

- GV ác uống nắn từng động tác cho SV

Đánh giá tiết học thực hành của lớp.

Chia nhóm
	Trực quan.
Quang sát , lắng nghe

SV thao tác lại từng bước,  dưới sự hướng dẫn của GV.

Lắng nghe

Thực hiện
	1 Phút

15 Phút

15 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Tiến trình thực tập.
	-Theo dõi uốn nắn các thao tác của HSSV.

​-Theo dõi quan tâm HSSV yếu.

- Hướng dẫn khắc phục các sai sót trong thao tác.

- Hình thành kỷ năng kỷ xảo trong thực hành.

Nhắc nhở an toàn.
	-Căn cứ vào sơ đồ, bảng động tác để thực hiện bài thực hành.
-Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
-Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
-Thực hiện an toàn vệ sinh lao động.
	315 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
* Thông báo ngừng thực hành. 

- Nhận xét đánh giá sau quá trình thực hành.
-Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

-Nêu một số câu hỏi để kiểm tra củng cố nội dung bài học.

-Vệ sinh, kiểm tra an toàn. 
	Thuyết trình.

Quan sát.

Thuyết trình.

Quan sát – Hướng dẫn.
	Tiếp thu thông tin.
Thực hiện.
Lắng nghe.

Ghi chép vào phiếu công tác.
Thực hiện.
	4 phút



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Tham khảo tài liệu

Chuẩn bị kiến thức cho bài học sau.


	1 phút


VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm2018

            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa




Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                         ---------------oOo---------------

	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 6h
Bài học trước: ĐẤU ĐIỆN ĐỘNG CƠ 1 PHA
Thực hiện  từ ngày: 09/04/2018 đến ngày 19/04/2018


Tên bài: ĐẤU ĐIỆN ĐỘNG CƠ 3 PHA
  Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

 - Trình bày, thực hiện đấu được các động cơ KĐB 3 pha 6 dây ra.

 - Hiểu rỏ các nguyên nhân dẫn đến hư hỏng, trong quá trình vận hành, đấu điện.

+ Về kỹ năng:
 - Đo kiểm, xác định được các cựu tính các đầu dây ra của động cơ 3 pha.
 - Đấu điện được các loại động cơ 3 pha: 6 đầu ra. 

+ Về thái độ: 

 - Cẩn thận, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình. 

 - An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

 - Đồ dùng hướng dẫn (GV) : Nguồn điện 3 pha, động cơ điện 3 pha các loại đồng hồ VOM, Ampe kìm, dây điện, băng keo điện, kìm, tua vít, v.v…
Hình thức tổ chức dạy học: 
- Chia 2 HSSV/ 1 nhóm thực hành:

I. ổn định lớp học:                                                       Thời gian: (2 phút)
- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Số học sinh vắng: …………

- Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề: Để đảm bảo an toàn đấu chạy động cơ 3 pha 6 đầu ra trong quá trình, kiểm tra đấu điện, thì ta cần phải thực hiện như thế nào? 

Để thực hiện và thấy được điều này chúng ta cùng thực hành bài học sau.!
	- Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về những cách để kiểm tra đấu điện động cơ 3 pha đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.
	-Lắng nghe và ghi nhận.
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Giới thiệu dụng cụ đồ nghề :
- Những vật liệu, dụng cụ cần thiết để thực hiện cho bi học.
Qui trình thực hiện (theo phiếu hướng dẫn)
Giáo viên thao tác mẫu:

Gọi SV lên bảng thực hành, làm lại theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV nhận xét về ý thức học tập của lớp.

- Biểu dương tinh thần học tập của một số cá nhân.

Phân nhóm thực hành:

- Lớp chia 2 HSSV / nhóm như các buổi học trước.
	GV giới thiệu dụng cụ đồ nghề sử dụng trong quy trình thực hành 

- GV thao tác chậm từng bước,  giải thích từng động tác.

- GV ác uống nắn từng động tác cho SV

Đánh giá tiết học thực hành của lớp.

Chia nhóm
	Trực quan.
Quang sát , lắng nghe

SV thao tác lại từng bước,  dưới sự hướng dẫn của GV.

Lắng nghe

Thực hiện
	1 Phút

15 Phút

15 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Tiến trình thực tập.
	-Theo dõi uốn nắn các thao tác của HSSV.

​-Theo dõi quan tâm HSSV yếu.

- Hướng dẫn khắc phục các sai sót trong thao tác.

- Hình thành kỷ năng kỷ xảo trong thực hành.

Nhắc nhở an toàn.
	-Căn cứ vào sơ đồ, bảng động tác để thực hiện bài thực hành.
-Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
-Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
-Thực hiện an toàn vệ sinh lao động.
	315 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
* Thông báo ngừng thực hành. 

- Nhận xét đánh giá sau quá trình thực hành.
-Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

-Nêu một số câu hỏi để kiểm tra củng cố nội dung bài học.

-Vệ sinh, kiểm tra an toàn. 
	Thuyết trình.

Quan sát.

Thuyết trình.

Quan sát – Hướng dẫn.
	Tiếp thu thông tin.
Thực hiện.
Lắng nghe.

Ghi chép vào phiếu công tác.
Thực hiện.
	4 phút



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Tham khảo tài liệu

Chuẩn bị kiến thức cho bài học sau.


	1 phút


VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm2018

            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa




Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                         ---------------oOo---------------

	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 6h
Bài học trước: ĐẤU ĐIỆN ĐỘNG CƠ 3 PHA
Thực hiện  từ ngày: 16/04/2018 đến ngày 21/04/2018
          


Tên bài: KIỂM TRA CÁC KHÍ CỤ ĐIỆN
  Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

 - Trình bày, thực hiện được các biện pháp kiểm tra các khí cụ điện.
 - Hiểu rỏ các nguyên lý hoạt động của các khí cụ điện .
+ Về kỹ năng:
 - Kiểm tra,đo kiểm xác định được các khí cụ điện chính xác
+ Về thái độ: 

 - Cẩn thận, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình. 

 - An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

 - Đồ dùng hướng dẫn (GV) : Nguồn điện 3 pha, Nguồn điện 1 pha, công tắc tơ, rờ le trung giang, rờ le thời giang.v.v.. đồng hồ VOM, băng keo điện, kìm, tua vít, v.v…
Hình thức tổ chức dạy học: 
- Chia 2 HSSV/ 1 nhóm thực hành:

I. ổn định lớp học:                                                       Thời gian: (2 phút)
- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Số học sinh vắng: …………

- Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề: Để đảm bảo xác định được chính xác các khí cụ điện thì ta cần phải thực hiện như thế nào? 

Để thực hiện và thấy được điều này chúng ta cùng thực hành bài học sau.!
	- Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về những cách để đảm bảo xác định được chính xác các khí cụ điện trong quá trình đo kiểm.
	-Lắng nghe và ghi nhận.
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Giới thiệu dụng cụ đồ nghề :
- Những vật liệu, dụng cụ cần thiết để thực hiện cho bi học.
Qui trình thực hiện (theo phiếu hướng dẫn)
Giáo viên thao tác mẫu:

Gọi SV lên bảng thực hành, làm lại theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV nhận xét về ý thức học tập của lớp.

- Biểu dương tinh thần học tập của một số cá nhân.

Phân nhóm thực hành:

- Lớp chia 2 HSSV / nhóm như các buổi học trước.
	GV giới thiệu dụng cụ đồ nghề sử dụng trong quy trình thực hành 

- GV thao tác chậm từng bước,  giải thích từng động tác.

- GV ác uống nắn từng động tác cho SV

Đánh giá tiết học thực hành của lớp.

Chia nhóm
	Trực quan.
Quang sát , lắng nghe

SV thao tác lại từng bước,  dưới sự hướng dẫn của GV.

Lắng nghe

Thực hiện
	1 Phút

15 Phút

15 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Tiến trình thực tập.
	-Theo dõi uốn nắn các thao tác của HSSV.

​-Theo dõi quan tâm HSSV yếu.

- Hướng dẫn khắc phục các sai sót trong thao tác.

- Hình thành kỷ năng kỷ xảo trong thực hành.

Nhắc nhở an toàn.
	-Căn cứ vào sơ đồ, bảng động tác để thực hiện bài thực hành.
-Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
-Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
-Thực hiện an toàn vệ sinh lao động.
	315 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
* Thông báo ngừng thực hành. 

- Nhận xét đánh giá sau quá trình thực hành.
-Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

-Nêu một số câu hỏi để kiểm tra củng cố nội dung bài học.

-Vệ sinh, kiểm tra an toàn. 
	Thuyết trình.

Quan sát.

Thuyết trình.

Quan sát – Hướng dẫn.
	Tiếp thu thông tin.
Thực hiện.
Lắng nghe.

Ghi chép vào phiếu công tác.
Thực hiện.
	4 phút



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Tham khảo tài liệu

Chuẩn bị kiến thức cho bài học sau.


	1 phút


VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm2018

            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa




Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                         ---------------oOo---------------

	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 6h
Bài học trước: KIỂM TRA CÁC KHÍ CỤ ĐIỆN
Thực hiện  từ ngày: 23/04/2018 đến ngày 28/04/2018
          


Tên bài: ĐẤU MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG TRỰC TIẾP CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA
  Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

 - Trình bày, đấu được mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ KĐB 3 pha
 - Hiểu rỏ các nguyên nhân dẫn đến hư hỏng, do các thao tác sai trong quá trình đấu.
+ Về kỹ năng:
 - Thao tác, đấu mạch chính xác, đúng kỹ thuật.
 + Về thái độ: 

 - Cẩn thận, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình. 

 - An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

 - Đồ dùng hướng dẫn (GV) : Nguồn điện 3 pha, Nguồn điện 1 pha, đồng hồ VOM, ampe kìm, băng keo điện, kìm, tua vít, v.v…
Hình thức tổ chức dạy học: 
- Chia 2 HSSV/ 1 nhóm thực hành:

I. ổn định lớp học:                                                       Thời gian: (2 phút)
- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Số học sinh vắng: …………

- Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề: Để đảm bảo mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ KĐB 3 pha hoạt động đúng. Vậy trong quá trình thao tác đấu mạch, thì ta cần phải thực hiện như thế nào? 

Để thực hiện và thấy được điều này chúng ta cùng thực hành bài học sau.!
	- Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về những cách để đảm bảo đấu được mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ KĐB 3 pha đúng trong quá trình.
	-Lắng nghe và ghi nhận.
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Giới thiệu dụng cụ đồ nghề :
- Những vật liệu, dụng cụ cần thiết để thực hiện cho bi học.
Qui trình thực hiện (theo phiếu hướng dẫn)
Giáo viên thao tác mẫu:

Gọi SV lên bảng thực hành, làm lại theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV nhận xét về ý thức học tập của lớp.

- Biểu dương tinh thần học tập của một số cá nhân.

Phân nhóm thực hành:

- Lớp chia 2 HSSV / nhóm như các buổi học trước.
	GV giới thiệu dụng cụ đồ nghề sử dụng trong quy trình thực hành 

- GV thao tác chậm từng bước,  giải thích từng động tác.

- GV ác uống nắn từng động tác cho SV

Đánh giá tiết học thực hành của lớp.

Chia nhóm
	Trực quan.
Quang sát , lắng nghe

SV thao tác lại từng bước,  dưới sự hướng dẫn của GV.

Lắng nghe

Thực hiện
	1 Phút

15 Phút

15 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Tiến trình thực tập.
	-Theo dõi uốn nắn các thao tác của HSSV.

​-Theo dõi quan tâm HSSV yếu.

- Hướng dẫn khắc phục các sai sót trong thao tác.

- Hình thành kỷ năng kỷ xảo trong thực hành.

Nhắc nhở an toàn.
	-Căn cứ vào sơ đồ, bảng động tác để thực hiện bài thực hành.
-Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
-Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
-Thực hiện an toàn vệ sinh lao động.
	315 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
* Thông báo ngừng thực hành. 

- Nhận xét đánh giá sau quá trình thực hành.
-Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

-Nêu một số câu hỏi để kiểm tra củng cố nội dung bài học.

-Vệ sinh, kiểm tra an toàn. 
	Thuyết trình.

Quan sát.

Thuyết trình.

Quan sát – Hướng dẫn.
	Tiếp thu thông tin.
Thực hiện.
Lắng nghe.

Ghi chép vào phiếu công tác.
Thực hiện.
	4 phút



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Tham khảo tài liệu

Chuẩn bị kiến thức cho bài học sau.


	1 phút


VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm2018

            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa




Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                         ---------------oOo---------------

	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 6h
Bài học trước: ĐẤU MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG TRỰC TIẾP CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA
Thực hiện  từ ngày: 30/04/2018 đến ngày 05/05/2018
     


Tên bài: ĐẤU MẠCH KHỞI ĐỘNG VÀ ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

 - Trình bày, đấu được mạch điện khởi động và đảo chiều động cơ KĐB 3 pha
 - Hiểu rỏ các nguyên nhân dẫn đến hư hỏng, do các thao tác sai trong quá trình đấu.
+ Về kỹ năng:
 - Thao tác, đấu được mạch, chính xác, đúng kỹ thuật.
 + Về thái độ: 

 - Cẩn thận, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình. 

 - An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

 - Đồ dùng hướng dẫn (GV) : Nguồn điện 3 pha, Nguồn điện 1 pha, đồng hồ VOM, ampe kìm, băng keo điện, kìm, tua vít, v.v…
Hình thức tổ chức dạy học: 
- Chia 2 HSSV/ 1 nhóm thực hành:

I. ổn định lớp học:                                                       Thời gian: (2 phút)
- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Số học sinh vắng: …………

- Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề: Để đảm bảo an toàn trong quá trình đấu mạch điện khởi động và đảo chiều động cơ KĐB 3 pha, thì ta cần phải thực hiện như thế nào? 

Để thực hiện và thấy được điều này chúng ta cùng thực hành bài học sau.!
	- Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về những cách để đảm bảo đấu được mạch điện khởi động và đảo chiều động cơ KĐB 3 pha . 
	-Lắng nghe và ghi nhận.
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Giới thiệu dụng cụ đồ nghề :
- Những vật liệu, dụng cụ cần thiết để thực hiện cho bi học.
Qui trình thực hiện (theo phiếu hướng dẫn)
Giáo viên thao tác mẫu:

Gọi SV lên bảng thực hành, làm lại theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV nhận xét về ý thức học tập của lớp.

- Biểu dương tinh thần học tập của một số cá nhân.

Phân nhóm thực hành:

- Lớp chia 2 HSSV / nhóm như các buổi học trước.
	GV giới thiệu dụng cụ đồ nghề sử dụng trong quy trình thực hành 

- GV thao tác chậm từng bước,  giải thích từng động tác.

- GV ác uống nắn từng động tác cho SV

Đánh giá tiết học thực hành của lớp.

Chia nhóm
	Trực quan.
Quang sát , lắng nghe

SV thao tác lại từng bước,  dưới sự hướng dẫn của GV.

Lắng nghe

Thực hiện
	1 Phút

15 Phút

15 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Tiến trình thực tập.
	-Theo dõi uốn nắn các thao tác của HSSV.

​-Theo dõi quan tâm HSSV yếu.

- Hướng dẫn khắc phục các sai sót trong thao tác.

- Hình thành kỷ năng kỷ xảo trong thực hành.

Nhắc nhở an toàn.
	-Căn cứ vào sơ đồ, bảng động tác để thực hiện bài thực hành.
-Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
-Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
-Thực hiện an toàn vệ sinh lao động.
	315 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
* Thông báo ngừng thực hành. 

- Nhận xét đánh giá sau quá trình thực hành.
-Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

-Nêu một số câu hỏi để kiểm tra củng cố nội dung bài học.

-Vệ sinh, kiểm tra an toàn. 
	Thuyết trình.

Quan sát.

Thuyết trình.

Quan sát – Hướng dẫn.
	Tiếp thu thông tin.
Thực hiện.
Lắng nghe.

Ghi chép vào phiếu công tác.
Thực hiện.
	4 phút



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Tham khảo tài liệu

Chuẩn bị kiến thức cho bài học sau.


	1 phút


VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm2018

            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa




Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                         ---------------oOo---------------

	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 6h
Bài học trước: ĐẤU MẠCH KHỞI ĐỘNG VÀ ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ.
Thực hiện  từ ngày: 07/05/2018 đến ngày 12/05/2018
          


Tên bài: ĐẤU MẠCH TUẦN TỰ
  Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

 - Trình bày, đấu được mạch điện tuần tự.
 - Hiểu rỏ các nguyên nhân dẫn đến hư hỏng, do các thao tác sai trong quá trình đấu.
+ Về kỹ năng:
 - Thao tác, đấu được mạch, chính xác, đúng kỹ thuật.
 + Về thái độ: 

 - Cẩn thận, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình. 

 - An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

 - Đồ dùng hướng dẫn (GV) : Nguồn điện 3 pha, Nguồn điện 1 pha, đồng hồ VOM, ampe kìm, băng keo điện, kìm, tua vít, v.v…
Hình thức tổ chức dạy học: 
- Chia 2 HSSV/ 1 nhóm thực hành:

I. ổn định lớp học:                                                       Thời gian: (2 phút)
- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Số học sinh vắng: …………

- Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Để đảm bảo an toàn trong quá trình đấu mạch điện trình tự, thì ta cần phải thực hiện như thế nào? 

Để thực hiện và thấy được điều này chúng ta cùng thực hành bài học sau.!
	- Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về những cách để đảm bảo đấu được mạch điện trình tự .
	-Lắng nghe và ghi nhận.
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Giới thiệu dụng cụ đồ nghề :
- Những vật liệu, dụng cụ cần thiết để thực hiện cho bi học.
Qui trình thực hiện (theo phiếu hướng dẫn)
Giáo viên thao tác mẫu:

Gọi SV lên bảng thực hành, làm lại theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV nhận xét về ý thức học tập của lớp.

- Biểu dương tinh thần học tập của một số cá nhân.

Phân nhóm thực hành:

- Lớp chia 2 HSSV / nhóm như các buổi học trước.
	GV giới thiệu dụng cụ đồ nghề sử dụng trong quy trình thực hành 

- GV thao tác chậm từng bước,  giải thích từng động tác.

- GV ác uống nắn từng động tác cho SV

Đánh giá tiết học thực hành của lớp.

Chia nhóm
	Trực quan.
Quang sát , lắng nghe

SV thao tác lại từng bước,  dưới sự hướng dẫn của GV.

Lắng nghe

Thực hiện
	1 Phút

15 Phút

15 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Tiến trình thực tập.
	-Theo dõi uốn nắn các thao tác của HSSV.

​-Theo dõi quan tâm HSSV yếu.

- Hướng dẫn khắc phục các sai sót trong thao tác.

- Hình thành kỷ năng kỷ xảo trong thực hành.

Nhắc nhở an toàn.
	-Căn cứ vào sơ đồ, bảng động tác để thực hiện bài thực hành.
-Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
-Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
-Thực hiện an toàn vệ sinh lao động.
	315 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
* Thông báo ngừng thực hành. 

- Nhận xét đánh giá sau quá trình thực hành.
-Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

-Nêu một số câu hỏi để kiểm tra củng cố nội dung bài học.

-Vệ sinh, kiểm tra an toàn. 
	Thuyết trình.

Quan sát.

Thuyết trình.

Quan sát – Hướng dẫn.
	Tiếp thu thông tin.
Thực hiện.
Lắng nghe.

Ghi chép vào phiếu công tác.
Thực hiện.
	4 phút



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Tham khảo tài liệu

Chuẩn bị kiến thức cho bài học sau.


	1 phút


VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm2018

            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa




Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                         ---------------oOo---------------

	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 6h
Bài học trước: ĐẤU MẠCH TUẦN TỰ
Thực hiện  từ ngày: 14/05/2018 đến ngày 19/05/2018
          


Tên bài: SỬ DỤNG BỘ HÀN GIÓ ĐÁ TRONG SỬA CHỮA LẠNH.
  Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

 - Trình bày, thực hiện được các bước mồi lữa, hàn ống (Cu+Cu), (Cu+Fe).
 - Hiểu rỏ các nguyên nhân dẫn đến tai nạn do hàn gió đá.
+ Về kỹ năng:
 - Thao tác, mở, khóa , mồi lữa, hàn  được gió đá.
+ Về thái độ: 

 - Cẩn thận, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình. 

 - An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

 - Đồ dùng hướng dẫn (GV) : Bộ hàn gió đá, ống đồng, bạc hàn, hàn the, kìm, bật lửa, v.v…
Hình thức tổ chức dạy học: 
- Chia 2 HSSV/ 1 nhóm thực hành:

I. ổn định lớp học:                                                       Thời gian: (2 phút)
- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Số học sinh vắng: …………

- Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề: Để đảm bảo an toàn sử dụng gió đá, thao tác mở, khóa , mồi lữa, hàn  được gió đá,  thì ta cần phải thực hiện như thế nào? 

Để thực hiện và thấy được điều này chúng ta cùng thực hành bài học sau.!
	- Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về bộ hàn gió đá những cách để mở, khóa , mồi lữa, hàn  được gió đá, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng gió đá.
	-Lắng nghe và ghi nhận.
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Giới thiệu dụng cụ đồ nghề :
- Những vật liệu, dụng cụ cần thiết để thực hiện cho bi học.
Qui trình thực hiện (theo phiếu hướng dẫn)
Giáo viên thao tác mẫu:

Gọi SV lên bảng thực hành, làm lại theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV nhận xét về ý thức học tập của lớp.

- Biểu dương tinh thần học tập của một số cá nhân.

Phân nhóm thực hành:

- Lớp chia 2 HSSV / nhóm như các buổi học trước.
	GV giới thiệu dụng cụ đồ nghề sử dụng trong quy trình thực hành 

- GV thao tác chậm từng bước,  giải thích từng động tác.

- GV ác uống nắn từng động tác cho SV

Đánh giá tiết học thực hành của lớp.

Chia nhóm
	Trực quan.
Quang sát , lắng nghe

SV thao tác lại từng bước,  dưới sự hướng dẫn của GV.

Lắng nghe

Thực hiện
	1 Phút

15 Phút

15 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Tiến trình thực tập.
	-Theo dõi uốn nắn các thao tác của HSSV.

​-Theo dõi quan tâm HSSV yếu.

- Hướng dẫn khắc phục các sai sót trong thao tác.

- Hình thành kỷ năng kỷ xảo trong thực hành.

Nhắc nhở an toàn.
	-Căn cứ vào sơ đồ, bảng động tác để thực hiện bài thực hành.
-Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
-Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
-Thực hiện an toàn vệ sinh lao động.
	315 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
* Thông báo ngừng thực hành. 

- Nhận xét đánh giá sau quá trình thực hành.
-Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

-Nêu một số câu hỏi để kiểm tra củng cố nội dung bài học.

-Vệ sinh, kiểm tra an toàn. 
	Thuyết trình.

Quan sát.

Thuyết trình.

Quan sát – Hướng dẫn.
	Tiếp thu thông tin.
Thực hiện.
Lắng nghe.

Ghi chép vào phiếu công tác.
Thực hiện.
	4 phút



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Tham khảo tài liệu

Chuẩn bị kiến thức cho bài học sau.


	1 phút


VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm2018

            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa




Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                         ---------------oOo---------------

	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 6h
Bài học trước: SỬ DỤNG BỘ HÀN GIÓ ĐÁ TRONG SỬA CHỮA LẠNH
Thực hiện  từ ngày: 21/05/2018 đến ngày 26/05/2018
          


Tên bài: MỒI CHỈNH LỬA HÀN.

    Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

 - Trình bày, thực hiện được các bước mồi lữa, hàn ống (Cu+Cu), (Cu+Fe).
 - Hiểu rỏ các nguyên nhân dẫn đến tai nạn do hàn gió đá.
+ Về kỹ năng:
 - Thao tác, mở , khóa , mồi lữa, hàn  được gió đá, 
+ Về thái độ: 

 - Cẩn thận, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình. 

 - An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

 - Đồ dùng hướng dẫn (GV) : Bộ hàn gió đá, ống đồng, bạc hàn, hàn the, kìm, bật lửa, v.v…
Hình thức tổ chức dạy học: 
- Chia 2 HSSV/ 1 nhóm thực hành:

I. ổn định lớp học:                                                       Thời gian: (2 phút)
- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Số học sinh vắng: …………

- Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề: Để đảm bảo an toàn sử dụng gió đá, thao tác mở, khóa , mồi lữa, hàn  được gió đá,  thì ta cần phải thực hiện như thế nào? 

Để thực hiện và thấy được điều này chúng ta cùng thực hành bài học sau.!
	- Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về bộ hàn gió đá những cách để mở, khóa , mồi lữa, hàn  được gió đá, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng gió đá.
	-Lắng nghe và ghi nhận.
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Giới thiệu dụng cụ đồ nghề :
- Những vật liệu, dụng cụ cần thiết để thực hiện cho bi học.
Qui trình thực hiện (theo phiếu hướng dẫn)
Giáo viên thao tác mẫu:

Gọi SV lên bảng thực hành, làm lại theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV nhận xét về ý thức học tập của lớp.

- Biểu dương tinh thần học tập của một số cá nhân.

Phân nhóm thực hành:

- Lớp chia 2 HSSV / nhóm như các buổi học trước.
	GV giới thiệu dụng cụ đồ nghề sử dụng trong quy trình thực hành 

- GV thao tác chậm từng bước,  giải thích từng động tác.

- GV ác uống nắn từng động tác cho SV

Đánh giá tiết học thực hành của lớp.

Chia nhóm
	Trực quan.
Quang sát , lắng nghe

SV thao tác lại từng bước,  dưới sự hướng dẫn của GV.

Lắng nghe

Thực hiện
	1 Phút

15 Phút

15 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Tiến trình thực tập.
	-Theo dõi uốn nắn các thao tác của HSSV.

​-Theo dõi quan tâm HSSV yếu.

- Hướng dẫn khắc phục các sai sót trong thao tác.

- Hình thành kỷ năng kỷ xảo trong thực hành.

Nhắc nhở an toàn.
	-Căn cứ vào sơ đồ, bảng động tác để thực hiện bài thực hành.
-Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
-Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
-Thực hiện an toàn vệ sinh lao động.
	315 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
* Thông báo ngừng thực hành. 

- Nhận xét đánh giá sau quá trình thực hành.
-Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

-Nêu một số câu hỏi để kiểm tra củng cố nội dung bài học.

-Vệ sinh, kiểm tra an toàn. 
	Thuyết trình.

Quan sát.

Thuyết trình.

Quan sát – Hướng dẫn.
	Tiếp thu thông tin.
Thực hiện.
Lắng nghe.

Ghi chép vào phiếu công tác.
Thực hiện.
	4 phút



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Tham khảo tài liệu

Chuẩn bị kiến thức cho bài học sau.


	1 phút


VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm2018

            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa




Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                         ---------------oOo---------------

	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 12h
Bài học trước: MỒI CHỈNH LỬA HÀN
Thực hiện  từ ngày: 28/05/2018 đến ngày 09/06/2018
          


Tên bài: KỸ THUẬT HÀN ỐNG.
    Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

 - Trình bày, thực hiện được các bước mồi lữa, hàn ống (Cu+Cu), (Cu+Fe).
 - Hiểu rỏ các nguyên nhân dẫn đến tai nạn do hàn gió đá.
+ Về kỹ năng:
 - Thao tác, mở , khóa , mồi lữa, hàn  được gió đá, 
+ Về thái độ: 

 - Cẩn thận, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình. 

 - An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

 - Đồ dùng hướng dẫn (GV) : Bộ hàn gió đá, ống đồng, bạc hàn, hàn the, kìm, bật lửa, v.v…
Hình thức tổ chức dạy học: 
- Chia 2 HSSV/ 1 nhóm thực hành:

I. ổn định lớp học:                                                       Thời gian: (2 phút)
- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Số học sinh vắng: …………

- Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề: Để đảm sử dụng gió đá, thao tác, hàn  được gió đá, (Cu+Cu), (Cu+Fe) kín đẹp.  thì ta cần phải thực hiện như thế nào? 

Để thực hiện và thấy được điều này chúng ta cùng thực hành bài học sau.!
	- Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về cách để hàn  được (Cu+Cu), (Cu+Fe) kín đẹp, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng gió đá.
	- Lắng nghe và ghi nhận.
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Giới thiệu dụng cụ đồ nghề :
- Những vật liệu, dụng cụ cần thiết để thực hiện cho bi học.
Qui trình thực hiện (theo phiếu hướng dẫn)
Giáo viên thao tác mẫu:

Gọi SV lên bảng thực hành, làm lại theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV nhận xét về ý thức học tập của lớp.

- Biểu dương tinh thần học tập của một số cá nhân.

Phân nhóm thực hành:

- Lớp chia 2 HSSV / nhóm như các buổi học trước.
	GV giới thiệu dụng cụ đồ nghề sử dụng trong quy trình thực hành 

- GV thao tác chậm từng bước,  giải thích từng động tác.

- GV ác uống nắn từng động tác cho SV

Đánh giá tiết học thực hành của lớp.

Chia nhóm
	Trực quan.
Quang sát , lắng nghe

SV thao tác lại từng bước,  dưới sự hướng dẫn của GV.

Lắng nghe

Thực hiện
	1 Phút

15 Phút

15 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Tiến trình thực tập.
	-Theo dõi uốn nắn các thao tác của HSSV.

​-Theo dõi quan tâm HSSV yếu.

- Hướng dẫn khắc phục các sai sót trong thao tác.

- Hình thành kỷ năng kỷ xảo trong thực hành.

Nhắc nhở an toàn.
	-Căn cứ vào sơ đồ, bảng động tác để thực hiện bài thực hành.
-Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
-Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
-Thực hiện an toàn vệ sinh lao động.
	675 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
* Thông báo ngừng thực hành. 

- Nhận xét đánh giá sau quá trình thực hành.
-Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

-Nêu một số câu hỏi để kiểm tra củng cố nội dung bài học.

-Vệ sinh, kiểm tra an toàn. 
	Thuyết trình.

Quan sát.

Thuyết trình.

Quan sát – Hướng dẫn.
	Tiếp thu thông tin.
Thực hiện.
Lắng nghe.

Ghi chép vào phiếu công tác.
Thực hiện.
	4 phút



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Tham khảo tài liệu

Chuẩn bị kiến thức cho bài học sau.


	1 phút


VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm2018

            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa







ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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